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Khoa Điện Tử Viễn Thông

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP24/04/2000AnhNguyễn Hoàng30061803851

HP11/01/2001AnhNguyễn Tuấn5062004942

HP19/12/2000AnhTrần Đức5062004253

HP27/08/2002BìnhLê Hồng Thanh5062005044

HP18/01/2002BìnhNguyễn Hữu5062002375

HP28/12/2002BìnhPhạm Thanh5042002106

HP30/03/2002CườngLâm Vũ5062004677

HP15/03/2001ĐứcPhạm Việt5052001378

HP23/04/2002GiangPhạm Trường5052001389

HP11/09/2002HàoVăn Bỉnh50620064710

HP05/02/2002HiếuNguyễn Văn50620047111

13/03/2000HưngĐặng Kim300618043612

25/12/1999HuyNguyễn Gia300418028113

HP27/11/2002HuyNguyễn Phước50620046814

HP16/01/2002HuyNguyễn Quốc50620011815

HP30/08/2002KhangHồ An50520011716

HP29/10/2002KhangTrần Tuấn50620028617

04/05/2001KhoaPhạm Vũ50620025418

14/02/2000KhươngNguyễn Thế50620008519

HP01/11/2002KimTrần Đồng50620038020

HP14/06/2002LuânHuỳnh Phúc50420014421

HP04/06/2002NguyênVòng Chính50620035322

HP24/06/2002NguyễnNguyễn Trọng50420013123

HP10/11/2001NhânNguyễn Huỳnh Thiện50620065624

HP09/11/2002NhậtNguyễn Minh50520024825

HP16/10/2002QuânNguyễn Cao Anh50620046926

HP27/01/2002QuangĐoàn Văn50620043827

HP09/11/2001TâmBùi Linh50420026228

03/02/2000TâmNguyễn Thanh50620010629

16/04/1994TânTrần Việt300614005330

HP18/06/2002ThanhDương Huỳnh50620047031
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23/08/1994ThiệnHuỳnh Hoàng300618081832

HP20/05/1995ThọNguyễn Đức50620035133

HP05/01/2000ThuậnTrần Hán50520065334

HP18/01/2002TínLê Trung50520011535

HP15/09/2002TínNguyễn Trung50520011636

HP31/03/2001ToànTrần Đức50620043637

HP27/09/2002ToảnNguyễn Ngọc50620030938

HP10/04/1999TríLê Hoàng Minh50520062039

25/09/2000TrungNguyễn Ngọc50620005440

HP01/10/2001TrườngNguyễn Đăng50620031841

HP04/06/2001TrườngNguyễn Thanh50620016442

HP10/08/2002ViệtPhạm Đình Tuấn50620046343

Tổng số sinh viên :

Ngày ... tháng .... năm ....

Số có mặt:..............

43

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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